
Rx Thuấc kê đơn 
Đã thuắc xa tẦm tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Nấu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiếm bác sĩ hoặc 

được sĩ 

CLUPEN 1œ. 
(Clonixin Iysinat) 
SĐK: VN-17930-14 

® THÀNH PHÀN 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Hoạt chất: 

Clonixin [ysiniff.................s-...<- 125mg 

Tá dược: Laclose Hydrai Tỉnh bột ngỏ, 

Hhudroxypropvlcellulose, Nai Starch Giycolat, 
Magnesi Stearat, lhdroxypropylnethylcellulose 

2010, Simethicon, Castor OÙ, Tiamum Oxid. 

® DƯỢC LÝ 

Tác động được lý: 

Clonixin Lysinat là một thuốc kháng viêm giảm 

đau không steroid, chủ yếu là tác động giảm đau. 
Clonixin Lysinat thể hiện tác động bằng cách ức 
chế sự tổng hợp prostaglandin. Clonixin Lysinat 

tác động chủ yếu trên enzym xúc tác sản xuất các 
prostaglandin chịu trách nhiệm về viêm 

(cyclooxygenase-2 hoặc COX-2), tác động ít hơn 

trên enzym xúc tắc sự tổng hợp prostaglandin 

trên niêm mạc đạ dây và thận (cyclooxygenase-l 

hoặc COX-I), các prostaglandin có vai trò bảo vệ 

ở đây. | 

Dược động học: 

Clonixin Lysinat được hấp thu nhanh vả đạt nồng 
độ đỉnh trong huyết tương khoảng 40 đến 60 
phút sau khi uống. Sinh khả dụng khoảng 56%, 
có sự khác nhau giữa các cá nhân. Thời gian bán 

hủy của Clonixin Lysinat trong huyết tương 

người khoảng 1,75 + 0,10 giờ. Clonixin Lysinat 

được bải tiết ở dạng chất chuyển hóa, chủ yếu ra 

nước tiểu (60%). Nông độ trong sữa khoảng 7 
đến 10% nồng độ huyết tương. 

® CHỈ ĐỊNH 
Viên nên CLUPEN được dùng để điều trị những 
triệu chứng sau: 

Viêm khớp đạng thấp, đau cơ, đau thắn kinh, đau 

sau chắn thương, đau sau phẫu thuật, nhức đầu, 
đau răng, đau tai và đau bụng kinh. 

® LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 

'Viên nén CLUPEN được dùng theo đường uống, 

Người lớn: Liêu thông thường ở người lớn là l 

hoặc 2 viên mỗi 8 giờ. Liều này được điêu chỉnh 
tùy theo từng bệnh nhân. 

® CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
- Không dùng thuốc cho bệnh nhân bị loét tiêu 
hóa 

- Không đùng thuốc cho bệnh nhân bị quá mẫn 
với thuốc nảy. 
- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai. 
- Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi. 

® THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BẢO 
1. Cảnh báo 

Nếu bạn uống rượu mỗi ngày, nên hỏi ý kiến bác 

sĩ trước khi dừng thuốc này vì thuốc có thể gây 

xuất huyết tiêu hóa. 
2. Thận trọng 

Dùng thận trọng ở những bệnh nhân có tiền sử 
loét đường tiệu hóa. 
3. Thận trọng chung 

- Cần lưu ý rằng thuốc giảm đau là liệu pháp 
điều trị triệu chứng. 

- Nếu dùng thuốc để điều trị bệnh mạn tỉnh, nên 

hưu ý những điểm sau: 

* Trong trường hợp điều trị thời gian đải, nên 
làm các xét nghiệm lâm sảng thường xuyên (xét 

nghiệm nước tiểu, máu và chức năng gan). Nếu 

những xét nghiệm lâm sàng này cho thấy có 

những phản ứng bắt thường, nên điều trị thích 

hợp và giảm liêu dùng và/hoặc ngưng dũng 

thuốc, 

* Khuyến cáo nên áp dụng liệu pháp không dùng 
thuốc. 

- Nếu dùng thuốc để điều trị bệnh cấp tính, nên 
lu ý những điểm sau: 

* Dùng thuốc tùy theo mức độ viêm, đau và sốt. 

* Không dùng cùng một loại thuốc trong thởi 
gian dài 

* Nếu có thể, nên điều trị nguyên nhân gây bệnh. 
~ Theo dõi cần thận những tác dụng phụ. 
- Thuốc có thể che đậy triệu chứng của bệnh 
nhiễm trùng, vì vậy nên kết hợp điều trị với 
kháng sinh thích hợp, và nên theo dõi lâm sảng 

cần thận. 
~ Không nên điều trị kết hợp với các thuốc giảm 
đau khác. 

- Đối với bệnh nhân lớn tuổi, nên dùng thuốc với 
liều thấp nhất có hiệu quả, và đặc biệt phải theo 
dõi tác dụng phụ của thuốc. 

® TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN 
- Tiêu hóa: Dùng thuốc trong thời gian dải có thể 
gây tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, đặc biệt 

có thể gây xuất huyết tiêu hóa, loét tiêu hóa và 
thủng dạ dày. Trong trường hợp nảy nên ngưng 

dùng thuốc. 

- Tác dụng phụ khác: thỉnh thoảng có thể gây 
buổn nồn, nôn mửa, chóng mặt, ngủ gả, nhức 
đầu, toát mỗ hôi, hưng cảm. 

* Thông báo cho bắc sĩ hoặc dược sĩ những tác 

dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng 
thuắc. 

® SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO 
CON BÚ 
Không nên dùng Clonixin Lysinat trong thai kỳ. 

Phụ nữ cho con bú: Các nghiên cứu trên người 
cho thấy Clonixin Lysinat được tiết vào sữa mẹ 
với lượng thấp. Mặc dù vậy, trước khi dùng 
Clonixin Lysinat cho phụ nữ cho con bú, cần 
đánh giá tỷ lệ giữa nguy cơ và lợi ích. 

® TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ 
VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Không có, 

® TƯƠNG TÁC THUỐC 
- Thuốc này không ảnh hưởng đến tác động đông 

máu, vì vậy không cần điều chỉnh liều dùng khi 
dùng chung với thuốc kháng đông. 

_ Các thuốc kháng viêm không steroid khác, 

corticoid vả rượu: tăng nguy cơ loét đường tiêu 
hóa và xuất huyết. 

® QUÁ LIỂU VÀ ĐIÊU TRỊ 
Chưa có thông bảo về trường hợp quá liều 
Clonixin Lysinat. 

Chưa có thông tin về thuốc giải độc đặc hiệu. 
Trường hợp quá liều, thầy thuốc quyết định biện 

pháp cứu chữa: gây nôn hoặc rửa đạ dảy và điều 

trị hỗ trợ triệu chứng. 

® BẢO QUẦN 
Trong bao bì kín, nơi khô mát, dưới 309C, tránh 

ánh sáng. 

® HẠN DÙNG 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
* Không dùng thuắc quá thời hạn sử dụng. 

® ĐÓNG GÓI 

10 viên/vi, 10 vihộp. 

Sản xuất tại: 

BAEWũ0 PHARM. 0,, LTD. 
153, Dadae-ro, Saha-gu, Busan, Hàn Quốc. 

https://trungtamthuoc.com/


